TIẾT 4 - BÀI 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
	- Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. 
	- Mô tả cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức đưa ra. 
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và bài tập đoạn mạch nối tiếp.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về đoạn mạch nối tiếp
- Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để kiểm tra lại các hệ thức đưa ra.
2.2. Năng lực đặc thù: 
-  Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp tiến hành được thí nghiệm kiểm tra.
-  Mô tả cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức đưa ra. 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và bài tập đoạn mạch nối tiếp.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
Điện trở mẫu 6Ω, 10Ω, 16Ω, ampe kế, vôn kế,  nguồn điện, công tắc, các dây nối. 
2. Học sinh: Xem lại SGK Vật Lý 7 để nhớ lại về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu:
+ Nhớ lại kiến thức cũ đã học ở lớp 7 về HĐT và CĐDĐ của đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp.
+ Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn có quan hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính?
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn?
- Học sinh: Làm theo yêu cầu, nhớ lại kiến thức.
Và HS lên bảng thực hiện.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
Trong mỗi bóng đèn đều có điện trở thì 2 công thức tính trên vẫn dùng được trong trường hợp mắc các điện trở nối tiếp, ngoài ra còn các đại lượng và công thức nào chúng ta cùng vào bài học hôm nay.
	





(GV ghi bảng chính)



I1 = I2 = I  (1)      


U1 + U2 = U (2)



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.

	- Giáo viên yêu cầu:
+ Trả lời C1.
+ Trả lời C2.
- Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK, Trả lời: C1, C2 và các yêu cầu của GV.
- Giáo viên: Nêu công thức định luật Ôm và rút ra U1 , U2  chứng minh công thức (3).
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C1, C2 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.

C1: Trong mạch điện H4.1 có  
     R1 nt R2 nt (A)

C2:  


Vì R1 nt R2 nên I1 = I2

(3)

	Hoạt động 2.2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.

	- Giáo viên yêu cầu:
+ Đọc SGK để biết thế nào gọi là điện trở tương đương.
+ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở nối tiếp được tính như thế nào?
+ Hoàn thành câu C3.
Công thức (4) đã được chứng minh bằng lí thuyết [image: ]để khẳng định công thức này chúng ta tiến hành TN kiểm tra.
- Học sinh: Đọc SGK, chứng minh C3. 
+ Nêu cách kiểm tra, dụng cụ, tiến hành.
+ Quan sát thí nghiệm mô phỏng [image: ] Kết luận.
+ Nhóm trưởng phân công, điều hành hoạt động nhóm.
+ Thảo luận, báo cáo kết quả.
- Giáo viên Hướng dẫn C3 :
+ Viết biểu thức liên hệ giữa UAB , U1 và U2.
+ Viết biểu thức tính trên theo I và R tương ứng.
+ yêu cầu các nhóm dừng TN, báo cáo kết quả.
+ Tổ chức thảo luận lớp về kết quả của các nhóm.
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C3 và hoàn thành nhận xét 2.
HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C4 và hoàn thành Kết luận
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
GV thông báo: Các thiết bị điện có thể mắc nối tiếp với nhau khi chúng chịu được cùng một cường độ dòng điện. 
GV thông báo khái niệm giá trị cường độ định  mức.
	II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.


1. Điện trở tương đương.

2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nt.
 C3:
Vì R1 nt R2
nên UAB = U1 + U2
[image: ]IAB . RTĐ = I1. R1 + I2. R2
Mà IAB = I1 = I2
[image: ]RTĐ = R1 + R2 (dpcm)    (4)

3. Thí nghiệm kiểm tra.

4. Kết luận: Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần 
Rtđ = R1 + R2.


3. Hoạt động 3. Luyện tập
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
HS thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ trong SGK
và trả lời C4, C5/SGK
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi, nghiên cứu trả lời C4, C5/SGK 
- Đại diện các cặp đôi HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời C4, C5
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
+ Qua C4 GV mở rộng, chỉ cần 1 công tắc điền khiển đoạn mạch mắc nối tiếp.
+ Từ kết quả C5, mở rộng: 
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 3 điện trở nối tiếp bằng tổng các điện trở.[image: ]Trong đoạn mạch có n điện trở nối tiếp thì điện trở tương đương bằng n.R.
HDVN: Xem lại SGK Vật Lý 7 để nhớ lại về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song.
	III.Vận dụng:

+ Khi công tắc K mở hai đèn không hoạt động vì mạch hở.
+ Khi công tắc đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn cũng không hoạt động vì mạch hở.
+ Khi công tắc đóng, dây tóc Đ1 bị đứt thì Đ2 cũng không sáng vì mạch hở.
C5: Vì R1 nt R2 do đó điện trở tương đương R12:
R12 = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 [image: ]. Mắc thêm R3 vào đoạn mạch trên thì điện trở tương đương RAC của đoạn mạch mới là:
RAC = R12 + R3 = 40 + 20 = 60 [image: ].
+ RAC lớn hơn mỗi điện trở thành phần.


PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Mạch điện kín gồm hai bóng đèn được mắc nối tiếp, khi một trong hai bóng đèn bị hỏng thì bóng đèn còn lại sẽ
A. sáng hơn.                                                     B. vẫn sáng như cũ. 
C. không hoạt động.                                         D. tối hơn. 
Câu 2: Cho hai điện trở R1 = 12Ω và R2 = 18Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương R12 của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào trong các giá trị 
A. R12 = 1,5Ω.     B. R12 = 216Ω.          C. R12 = 6Ω.             D. R12 = 30Ω.
Câu 3: Mắc nối tiếp R1 = 40Ω và R2 = 80Ω vào hiệu điện thế không đổi 12V, Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là
A. 0,1A.        B. 0,15A.C. 1A.                      D. 0,3A.
Câu 4 : Một bóng đèn điện 12V – 3W. Nếu chỉ có nguồn điện 18V thì cần mắc thêm một điện trở nối tiếp với bóng đèn có giá trị là bao nhiêu để đèn sàng bình thường
A. 36Ω.                   B. 12Ω.  C. 24Ω.                     D. 72Ω.  
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp:   A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.
	B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
	C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
	D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.
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